	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II-2023-2024

	Họ và tên:
	Môn : Ngữ văn  –  Lớp: 8

	Lớp:
	Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	



I. PHẦN ĐỌC HIỂU: (6,0 điểm) 
  ĐÊM TRƯỜNG SƠN NHỚ BÁC
                                        Nguyễn Trung Thu
Đêm Trường Sơn
Chúng cháu nhìn trăng, nhìn cây
Cảnh khuya như vẽ...
Bâng khuâng chúng cháu nghĩ
Bác như đã đến nơi này.
Đêm Trường Sơn
Chúng cháu nghe tiếng suối
Trong như tiếng hát xa
Chúng cháu ngỡ như từ Pác Bó
Suối về đây ngân nga
Bỗng chúng cháu bồn chồn
Thương nhớ Bác
Rừng khuya đã dậy tiếng gà
Súng trĩu nặng vượt dốc cao ngàn thước
Đường Trường Sơn chúng cháu dồn chân bước
Con đường Bác mới đi qua.
                                 Tháng 6/1972
              (Trích tập “Đêm Trường Sơn nhớ Bác” NXB Quân đội nhân dân,1996)

A. Hãy lựa chọn đáp án đúng (Từ câu 1 đến câu 7).
Câu 1: (0,5 điểm) Bài thơ trên được viết theo thể thơ gì ?
A. Thơ năm chữ              	    B. Thơ tự do	                   C. Thơ lục bát                  D. Thơ bảy chữ
Câu 2: (0,5 điểm) Thời gian và không gian được nhắc đến trong bài thơ là gì?
A. Buổi sáng ở Pác Pó                                         B. Buổi sáng ở Trường Sơn                              
C. Đêm khuya ở Pác Pó                                       D. Đêm khuya ở Trường Sơn                              
Câu 3: (0,5 điểm) Biện pháp tư từ nào được sử dụng trong những dòng thơ sau:  
“Đêm Trường Sơn
  Chúng cháu nghe tiếng suối
  Trong như tiếng hát xa”  
A. Nhân hóa         	                B. Điệp ngữ                               C. So sánh                       D. Ẩn dụ  
Câu 4: (0,5 điểm) Từ nào sau đây nói về tâm trạng của các chiến sĩ khi nhớ thương về Bác Hồ:
A. ngân nga                               B. bồn chồn                               C. bâng khuâng                D. trĩu nặng
Câu 5:  (0,5 điểm) Cách xưng hô “Chúng cháu” của các chiến sĩ trong bài thơ thể hiện thái độ, tình cảm gì đối với chủ tịch Hồ Chí Minh ?
A. Thân mật, gần gũi, tôn kính		     B. Kính mến, yêu quý
C. Thán phục, nhớ nhung			     D. Kính mến, nhớ thương 
Câu 6: (0,5 điểm) Những nét độc đáo về nghệ thuật của bài thơ là:
A. Sử dụng các biện pháp tu từ nhân hóa, so sánh, từ ngữ giàu sức biểu đạt
B. Sử dụng các biện pháp tu từ điệp ngữ, nói quá, từ ngữ giản dị, mộc mạc, chân thành
C. Sử dụng các biện pháp tu từ điệp ngữ, so sánh, hình ảnh thơ giàu sức biểu tượng
D. Sử dụng các biện pháp tu từ điệp ngữ, so sánh và từ ngữ giản dị, hình ảnh thơ mộc mạc, trong sáng
Câu 7: (0,5 điểm) Chủ đề của bài thơ là:
A. Thể hiện tình cảm chân thành thiết tha của những chiến sĩ trên đường hành quân dành cho bác Hồ kính yêu
B. Thể hiện sự hiểm nguy, khốc liệt, khó khăn mà các chiến sĩ phải trải qua trên đường hành quân ra mặt trận
C. Thể hiện sự lãng mạn qua việc thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên trên đường hành quân của các chiến sĩ
D. Thể hiện tình cảm chân thành thiết tha của những chiến sĩ đối với tổ quốc thân yêu

B. Trả lời câu hỏi (Từ câu 8 đến câu 10).
Câu 8: (1,0 điểm) Phân tích và nêu tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ trong hai dòng thơ:
“Đêm Trường Sơn
Chúng cháu nhìn trăng, nhìn cây”
Câu 9 : (1,0 điểm) Hình ảnh “Đoàn quân vẫn đi vội vã” trong bài thơ “Lá đỏ” của Nguyễn Đình Thi gợi cho em liên tưởng đến câu thơ nào trong bài thơ trên ?
Câu 10: (0,5 điểm) Từ nội dung của bài thơ, em sẽ làm gì để thể hiện niềm kính yêu đối với Bác Hồ ?


II. PHẦN VIẾT: (4,0 điểm)
       Em hãy viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của em sau khi đọc bài thơ “ Đêm Trường Sơn nhớ Bác” của Nguyễn Trung Thu.

BÀI LÀM
I. PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	



II. PHẦN TỰ LUẬN:

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	







HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Ngữ văn - Lớp 8
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM. (3,5 điểm). Trả lời đúng 1 câu 0,5 điểm.
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đ/ÁN
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	A



*Trả lời câu hỏi: (1,5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 8
	* Chỉ ra biện pháp tu từ điệp ngữ: Điệp từ “nhìn”
* Tác dụng biện pháp tu từ điệp ngữ:
- Nhấn mạnh cảm xúc của tác giả trước vẻ đẹp của đêm trăng Trường Sơn. Qua đó, thể hiện tâm hồn lãng mạn, lạc quan, yêu thiên nhiên của các chiến sĩ.
	0, 25


0.75

	Câu 9
	Học sinh tìm được câu thơ: 
“Đường Trường Sơn chúng cháu dồn chân bước”
	1,0

	Câu 10
	- Học sinh có thể trả lời theo nhiều cách khác nhau, miễn sao không vi phạm các chuẩn mực về đạo đức, pháp luật. 
- Sau đây là một số gợi ý:
+ Thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy
+ Có ý thức noi theo những đức tính, phẩm chất tốt đẹp của Bác Hồ.
+ Chăm chỉ học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt.
…..
· (Học sinh chỉ cần nêu được 1 ý đúng giám khảo ghi tối đa số điểm)
	0,5




II. PHẦN VIẾT: (4 điểm):
	2.
PHẦN VIẾT 
























	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nêu cảm nghĩ về một bài thơ tự do.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề:
Em hãy viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ “Đêm Trường Sơn nhớ Bác” của Nguyễn Trung Thu 
	0,25

	
	
	c. Học sinh viết được đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ “Đêm Trường Sơn nhớ Bác”.
* Mở đoạn: Giới thiệu về tác giả, tác phẩm và nội dung khái quát của bài thơ “Đêm Trường Sơn nhớ Bác”.
* Thân đoạn: Trình bày cảm nghĩ về nội dung và nghệ thuật của bài thơ:
- Nội dung: 
+ Bài thơ thể hiện tình cảm yêu mến, kính yêu của những chiến sĩ trên đường hành quân khi nhớ về Bác. 
+ Trong tâm trí của những chiến sĩ, Bác Hồ luôn có mặt, luôn ở bên trong công cuộc đấu tranh đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược. Bác thật sự là nguồn sức mạnh to lớn của chiến sĩ ta trong cuộc chiến đấu cứu nước giữa nơi đạn bom khốc liệt.
+ Bài thơ hóa thành bản hùng ca vẫy gọi lòng người sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
- Nghệ thuật: 
+ Ngôn ngữ, hình ảnh thơ chân thật, bình dị.
+ Thể thơ tự do với hình thức phóng khoáng, vần, nhịp linh hoạt kết hợp với các biện pháp tu từ so sánh, điệp ngữ giúp nhà thơ khắc họa được cảnh vật trên đường hành quân và thể hiện một cách chân thành, sâu sắc tình cảm dành cho Bác Hồ kính yêu.
* Kết đoạn: Nêu đánh giá chung về bài thơ.
	2,5


	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp.
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	
e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo trong cách viết, trong cách dùng từ, diễn đạt
	0,5





































MA TRẬN, ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: NGỮ VĂN
1. MA TRẬN:
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/
đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận 
biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN  
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Thơ tự do
	

	
	Số câu
	
	4
	0
	3
	1
	0
	1
	0
	1
	10

	
	Tỉ lệ % điểm
	
	20
	
	15
	10
	
	10
	
	5
	60

	2
	Viết
	Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một bài thơ tự do.
	

	
	Số câu
	
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	

	
	Tỉ lệ % điểm
	
	
	10
	
	15
	
	10
	
	5
	40

	Tỷ lệ % điểm các mức độ
	70%
	30%
	100


II. BẢNG ĐẶC TẢ:
	TT
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức,kĩ năng
	Mức độ đánh giá

	
	
	

	1
	Đọc hiểu:



Thơ tự do
	Nhận biết:
- Nhận biết được những dấu hiệu về hình thức thể thơ tự do.
- Thời gian và không gian trong bài thơ.
- Biện pháp tu từ.
- Nghĩa của từ ngữ.       
Thông hiểu:
- Xác định được tác dụng của biện pháp tu từ.
- Nêu được chủ đề của bài thơ . 
- Hiểu/phân tích được nét độc đáo của nghệ thuật trong bài thơ.
- Hiểu được nội dung, từ ngữ trong bài thơ.
Vận dụng:
- Nhận xét được tình cảm con người của tác giả qua bài thơ.
- Liên hệ thực tế về tình yêu đối với Bác Hồ của thế hệ trẻ.

	2
	PHẦN VIẾT:

Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một bài thơ tự do.
	Nhận biết: Nhận biết được yêu cầu của đoạn văn nêu cảm nghĩ về một bài thơ.
Thông hiểu: Viết đúng về nội dung, về hình thức (từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản)
[bookmark: _GoBack]Vận dụng: Viết được một đoạn văn nêu cảm nghĩ về một bài thơ tự do; biết cảm nhận cái hay, cái đẹp về nội dung và nghệ thuật của bài thơ; biết nêu khái quát cảm nghĩ về bài thơ.
 Vận dụng cao: Có sự sáng tạo trong việc cảm nhận, phát hiện những nét độc đáo của bài thơ; sáng tạo trong cách dùng từ, diễn đạt.





































































	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II-2023-2024

	Họ và tên:
	Môn : Ngữ văn  –  Lớp: 8

	Lớp:
	Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	


(Dành cho HS khuyết tật)
I. PHẦN ĐỌC HIỂU: (8,0 điểm) 

ĐÊM TRƯỜNG SƠN NHỚ BÁC
                                        Nguyễn Trung Thu
Đêm Trường Sơn
Chúng cháu nhìn trăng, nhìn cây
Cảnh khuya như vẽ...
Bâng khuâng chúng cháu nghĩ
Bác như đã đến nơi này.
Đêm Trường Sơn
Chúng cháu nghe tiếng suối
Trong như tiếng hát xa
Chúng cháu ngỡ như từ Pác Bó
Suối về đây ngân nga
Bỗng chúng cháu bồn chồn
Thương nhớ Bác
Rừng khuya đã dậy tiếng gà
Súng trĩu nặng vượt dốc cao ngàn thước
Đường Trường Sơn chúng cháu dồn chân bước
Con đường Bác mới đi qua.
                                 Tháng 6/1972
              (Trích tập “Đêm Trường Sơn nhớ Bác” NXB Quân đội nhân dân,1996)


A. Hãy lựa chọn đáp án đúng (Từ câu 1 đến câu 7).
Câu 1: (1,0 điểm) Bài thơ trên được viết theo thể thơ gì ?
A. Thơ năm chữ              	    B. Thơ tự do	                  C. Thơ lục bát                  D. Thơ bảy chữ
Câu 2: (1,0 điểm) Thời gian và không gian được nhắc đến trong bài thơ là gì?
A. Buổi sáng ở Pác Pó                                          B. Buổi sáng ở Trường Sơn                              
C. Đêm khuya ở Pác Pó                                       D. Đêm khuya ở Trường Sơn                              
Câu 3: (1,0 điểm) Biện pháp tư từ nào được sử dụng trong những dòng thơ sau:  
“Đêm Trường Sơn
  Chúng cháu nghe tiếng suối
  Trong như tiếng hát xa”  
A. Nhân hóa         	          B. Điệp ngữ                      C. So sánh                     D. Ẩn dụ  
Câu 4: (1,0 điểm) Từ nào sau đây nói về tâm trạng của các chiến sĩ khi nhớ thương về Bác Hồ:
A. ngân nga                        B. bồn chồn                       C. bâng khuâng              D. trĩu nặng
Câu 5:  (1,0 điểm) Cách xưng hô “Chúng cháu” của các chiến sĩ trong bài thơ thể hiện thái độ, tình cảm gì đối với chủ tịch Hồ Chí Minh ?
A. Thân mật, gần gũi, tôn kính		     B. Kính mến, yêu quý
C. Thán phục, nhớ nhung			     D. Kính mến, nhớ thương 
Câu 6: (1,0 điểm) Những nét độc đáo về nghệ thuật của bài thơ là:
A. Sử dụng các biện pháp tu từ nhân hóa, so sánh, từ ngữ giàu sức biểu đạt
B. Sử dụng các biện pháp tu từ điệp ngữ, nói quá, từ ngữ giản dị, mộc mạc, chân thành
C. Sử dụng các biện pháp tu từ điệp ngữ, so sánh, hình ảnh thơ giàu sức biểu tượng
D. Sử dụng các biện pháp tu từ điệp ngữ, so sánh và từ ngữ giản dị, hình ảnh thơ mộc mạc, trong sáng
B. Trả lời câu hỏi:
Câu 7: (1,0 điểm) Tìm câu thơ nói về sự gian khó, hiểm nguy của đường Trường Sơn.
Câu 8: (1,0 điểm) Từ nội dung của bài thơ, em sẽ làm gì để thể hiện niềm kính yêu đối với Bác Hồ ?
II .PHẦN VIẾT: (2 điểm)
Em hãy chép lại đoạn thơ thể hiện tình cảm của các chiến sĩ đối với Bác Hồ trong bài thơ “Đêm Trường Sơn nhớ Bác” của Nguyễn Trung Thu.
                                                          








BÀI LÀM
I/ PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	

	
	
	
	
	


II/ PHẦN TỰ LUẬN:

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


















HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Ngữ văn - Lớp 8
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM. (6 điểm). Trả lời đúng 1 câu 1,0điểm.
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đ/ÁN
	B
	D
	C
	B
	A
	D



*Trả lời câu hỏi: (2,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 7
	Học sinh tìm được câu thơ: 
“ Súng trĩu nặng vượt dốc cao ngàn thước”
	
1,0

	Câu 8
	- Học sinh có thể trả lời theo nhiều cách khác nhau, miễn sao không vi phạm các chuẩn mực về đạo đức, pháp luật. 
- Sau đây là một số gợi ý:
+ Thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy
+ Có ý thức noi theo những đức tính, phẩm chất tốt đẹp của Bác Hồ.
+ Chăm chỉ học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt.
…..
(Học sinh chỉ cần nêu được 1 ý đúng giám khảo ghi tối đa số điểm)
	1,0



II. PHẦN VIẾT: (2,0 điểm):
	2.
PHẦN VIẾT 










	
	Đoạn thơ thể hiện tình cảm của các chiến sĩ đối với Bác Hồ trong bài thơ “Đêm Trường Sơn nhớ Bác” của Nguyễn Trung Thu: 
“Đêm Trường Sơn
Chúng cháu nhìn trăng, nhìn cây
Cảnh khuya như vẽ...
Bâng khuâng chúng cháu nghĩ
Bác như đã đến nơi này.
Đêm Trường Sơn
Chúng cháu nghe tiếng suối
Trong như tiếng hát xa
Chúng cháu ngỡ như từ Pác Bó
Suối về đây ngân nga”
	2,0



